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1 05-PT-HB NGUYỄN THỊ LAN ANH 19/09/2000 NỮ KV2 Giỏi 8.1 THPT Thị xã Phú Thọ 7140202 841696792131

2 04-PT-HB NGUYỄN NGỌC ÁNH 12/09/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.1 THPT Đoan Hùng 7140202841653448857

3 121-VT-HB NGUYỄN THU HÀ 21/09/2000 NỮ KV2 Giỏi 8.3 THPT Trần Phú 7140202 84974013195

4 02-PT-HB VŨ THU HẰNG 19/09/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.0 THPT Đoan Hùng 714020284983895649

5 46-VT-HB NGUYỄN THÚY HIỀN 29/03/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.0 THPT Phù Ninh 714020284974013195

6 01-PT-HB NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 13/08/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.1 THPT Đoan Hùng 7140202841653053819

7 03-VT-HB HÀ LAN HƯƠNG 19/11/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.1 THPT Thanh Thủy 7140202 84975276327

8 23-VT-HB NGUYỄN AN KỲ 13/10/2000 NỮ KV2NT Giỏi 8.2 THPT Long Châu Sa 7140202841627546109

9 22-VT-HB NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 19/10/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.1 THPT Tam Nông 7140202 84975282165

10 08-VT-HB TRỊNH THU TRANG 05/01/2000 NỮ KV2 Giỏi 8.1 THPT Công nghiệp Việt Trì 7140202 84989556647

11 59-VT-HB ĐỖ THỊ THU HƯƠNG 25/10/2000 NỮ KV1 Giỏi 8.20 THPT Tam Nông 7140209841645695793

Ấn định danh sách có 11 thí sinh.
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